KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 4 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI - LỚP 4TA 
Tên giáo viên: Phạm Thị Nhuần, Hoàng Thị Sửu, Phạm Thị Nhuần 
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 31/03 đến 04/04
	Tuần 2
Từ 07/04 đến 11/04
	Tuần 3
Từ 14/04 đến 18/04
	Tuần 4
Từ 21/04 đến 25/04
	
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ, thể dục sáng
	*Đón trẻ (MT22) 
Thể dục sáng (MT1) 
	*Đón trẻ (MT48) 
Thể dục sáng (MT1) 
	*Đón trẻ (MT22) 
Thể dục sáng (MT1) 
	* Đón trẻ (MT49) 
Thể dục sáng (MT1) 
	
	
MT22, MT1, MT48, MT49

	Trò chuyện
	* Trò chuyện (MT22) 
	* Trò chuyện (MT16) 
	* Trò chuyện: (MT22) 
	*Trò chuyện: 
	
	
MT22, MT16

	Hoạt động học
	T2
	Hoạt động vận động
Thể dục: Bật qua vật cản 10-15cm

TCVĐ: ném bóng giấy vào rổ. (MT4) 

	Hoạt động vận động
TD: Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh
TCVĐ: Chuyền bóng (MT3) 

	Hoạt động âm nhạc
*SHVN Chủ đề: Hiện tượng tự nhiên (MT90) 

	Hoạt động vận động
Thể dục: Ném trúng đích đứng xa 1,5m cao 1,2m
TCVĐ: Chạy liên tục theo hướng thẳng (MT4) 

	
	MT21, MT4, MT40, MT89, MT58, MT3, MT30, MT90, MT99, MT36, MT2, MT48, MT33, MT76

	
	T3
	Hoạt động khám phá
*KPKH: "Bé với gió". (MT21) 

	Hoạt động làm quen với toán
LQVT: Số 5 tiết 2 (MT30) 

	Hoạt động văn học
Thơ “Trăng sáng”. (MT58) 

	Hoạt động làm quen với toán
Sỗ 5 ( Tiết 3). (MT33) 

	
	

	
	T4
	Hoạt động làm quen với toán
LQVT: Nhận biết các buổi sáng, trưa, chiều, tối. (MT40) 

	Hoạt động văn học
Truyện : "Câu chuyện của giọt nước". (MT58) 

	Hoạt động làm quen với toán
Toán: Đo dung tích bằng một đơn vị đo.. (MT36) 

	Hoạt động tạo hình
Tạo hình: Nặn 1 số loại bánh hình vuông (đề tài) Steam (MT99) 

	
	

	
	T5
	Hoạt động âm nhạc
Âm nhạc:
NDTT: DH: Cho tôi đi làm mưa với
NDKH: NH: Mưa bóng mây
TCAN: Ai nhanh nhất (MT89) 

	Hoạt động âm nhạc
Âm nhạc: NDTT Dạy vận động múa: “Nắng sớm”.

ND kết hợp: Nghe hát “Mưa rơi”.

TCAN: Ai nhanh nhất. (MT90) 

	Hoạt động khám phá
KPKH: Các mùa trong năm. (MT48) 

	Hoạt động văn học
*LQVH: Thơ: Về quê (MT58) 

	
	

	
	T6
	Hoạt động văn học
Văn học: Truyện:"Cô Mây". (MT58) 

	Hoạt động tạo hình
Tạo hình: Làm chuông gió (Steam) (MT99) 

	Hoạt động vận động
Thể dục
"Tự đập bắt bóng 4-5 lần"
TC: Đội nào chạy nhanh hơn. (MT2) 

	Hoạt động âm nhạc
Âm nhạc: NDTT: Nghe: Quê hương tươi đẹp
NDKH: VĐTN: Múa đàn (dân ca Thái)
TCAN: Nghe giai điệu đoán tên bài hát (MT76) 

	
	

	Hoạt động ngoài trời
	T2
	Hoạt động khác
*HĐ1: Bé chơi chong chóng
*HĐ2: TC: Bánh xe quay
*HĐ3: Chơi tự do (MT19) 

	Hoạt động khác
*HĐ1. Chơi với cát, nước, sỏi
*HĐ2. TC: Mèo đuổi chuột
*HĐ3: Chơi tự do.tại khu vận động (MT4) 

	Hoạt động khác
* HĐ1. TC "Bánh xe quay".
* HĐ2. Bé xếp các hiện tượng tự nhiên từ sỏi, đá.
* HĐ3: Chơi tự do tại khu vận động (MT7) 

	Hoạt động khác
*HĐ1. Địa chỉ gia đình bé
*HĐ2: TC: Đua rết
*HĐ3: Chơi tự do tại khu vận động (MT76) 

	
	MT19, MT24, MT7, MT4, MT26, MT21, MT88, MT76, MT83, MT22

	
	T3
	Hoạt động khác
*HĐ1.TC : Kéo co.
*HĐ2. Vẽ theo ý thích
*HĐ3. Chơi tự do (MT7) 

	Hoạt động khác
*HĐ1: TC: Thi xem ai nhanh.
*HĐ2: Thí nghiệm vật chìm, vật nổi (Góc trải nghiệm)
*HĐ3: Chơi tự do (MT21) 

	Hoạt động khác
*HĐ1: TC: Mưa to mưa nhỏ
*HĐ2: Nhốt không khí vào túi(HĐ tại góc trải nghiệm)
*HĐ3: Chơi tự do (MT21) 

	Hoạt động khác
*HĐ1: TC: Thi xem đội nào nhanh
*HĐ2: Hãy nhặt rác bỏ vào thùng
*HĐ3: Chơi tự do (MT83) 

	
	

	
	T4
	Hoạt động khác
*HĐ1: TC: Bò chui qua ống dài 1,2 m x 0,6 m
*HĐ2: Mùa hè và trang phục(HĐ tại góc Thư Viện của trường)
*HĐ3: Chơi tự do. (MT24) 

	Hoạt động khác
*HĐ1. Trò chơi: Rồng rắn lên mây
*HĐ2: Dạo chơi quan sát thời tiết mùa hè
*HĐ3. Chơi tự do. (MT26) 

	Hoạt động khác
*HĐ1: TC: Trời nắng, trời mưa
*HĐ2:Đất có thấm nước không
*HĐ3: Chơi tự do (MT21) 

	Hoạt động khác
*HĐ1. TC: Về đúng địa danh
*HĐ2. Quan sát cây ăn quả vườn trường
*HĐ3: Chơi tự do.tại khu vận động (MT26) 

	
	

	
	T5
	Hoạt động khác
*HĐ1: TC: “Thả đỉa ba ba"
*HĐ2: Bé tìm hiểu cây ra lộc non và cây rụng lá.
*HĐ3: Chơi tự do (MT19) 

	Hoạt động khác
*HĐ1: TC: Chạy bóng và lăn bóng
*HĐ2: Khám phá các trạng thái của nước.
*HĐ3. Chơi tự do (MT24) 

	Hoạt động khác
*HĐ1. Trò chơi: Kéo co
*HĐ2: Sự chuyển động của không khí
*HĐ3. Chơi tự do (MT24) 

	Hoạt động khác
*HĐ1: TC: Đua rết
*HĐ 2. Trò chuyện về tên gọi các khu dân cư phường Ái quốc
*HĐ3: Chơi tự do (MT76) 

	
	

	
	T6
	Hoạt động khác
HĐ 1:TC: " Rồng rắn lên mây"
*HĐ 2: Cây xanh quanh bé
*HĐ3: Chơi tự do tại khu vận động (MT19) 

	Hoạt động khác
*HĐ1. TC: Đua rết
*HĐ2: Sự cần thiết của nước đối với cây cối.
*HĐ3: Chơi tự do tại khu trải nghiệm (MT19) 

	Hoạt động khác
*HĐ1. TC: Trú mưa
*HĐ2. Nghe âm thanh từ các chai nước
*HĐ3. Chơi tự do tại khu vận động (MT88) 

	Hoạt động khác
* HĐ1: Đua rết
*HĐ2: Một số nghề của quê hương Ái Quốc
*HĐ3: Chơi tự do tại khu vận động (MT22) 

	
	

	Hoạt động chơi góc
	Hoạt động góc (MT71) 
	Hoạt động góc (MT16) 
	Hoạt động góc (MT71) 
	* Hoạt động góc (MT48) 
	
	
MT71, MT16, MT48

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân:
Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh (MT71) 
	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân:
Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh (MT14) 
	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân:
Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh (MT14) 
	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân:
* Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh (MT7) 
	
	
MT71, MT14, MT7

	Hoạt động chiều
	T2
	Hoạt động khác
*HĐ1: TC: “ Dung dăng dung dẻ".
*HĐ2: Giải câu đố về các mùa
*HĐ3: Chơi tự chọn (MT58) 

Nêu gương cuối ngày (MT24) 

	Hoạt động khác
*HĐ1: TC chạy bóng và lăn bóng
*HĐ2: Bé làm gì để tiết kiện điện, nước?
HĐ3: Chơi tự chọn (MT22) 

Nêu gương cuối ngày (MT27) 

	Hoạt động khác
* HĐ1: Trò chơi: Nu na nu nống
* HĐ2: Xếp số từ sỏi, số thứ tự trong phạm vi 5
* HĐ 3. Chơi tự chọn (MT29) 

Nêu gương cuối ngày (MT71) 

	Hoạt động khác
*HĐ1: TC: Về đúng địa danh
*HĐ2: Làm quen bài thơ: Về quê
*HĐ3: Chơi tự chọn. (MT58) 

Nêu gương cuối ngày (MT18) 

	
	MT58, MT19, MT40, MT24, MT14, MT7, MT22, MT27, MT53, MT36, MT88, MT16, MT29, MT26, MT71, MT83, MT86, MT49, MT18, MT90

	
	T3
	Hoạt động khác
*HĐ1. Trò chơi:Lộn cầu vồng
*HĐ2: Đọc bài đồng dao Trời mưa trời gió
*HĐ3: Chơi tự chọn. (MT58) 

Nêu gương cuối ngày (MT14) 

	Hoạt động khác
*HĐ1. TC: Lộn cầu vồng
*HĐ2. Dạy trẻ tết sợi đôi
*HĐ3: Chơi tự chọn (MT27) 

Nêu gương cuối ngày (MT88) 

	Hoạt động khác
*HĐ1: TC: Lộn cầu vồng
*HĐ2: Sự cần thiết của ánh sáng
*HĐ3: Chơi tự chọn (MT26) 

Nêu gương cuối ngày (MT27) 

	Hoạt động khác
*HĐ1: TC: Nhảy lò cò
*HĐ2: Trò chuyện về một số di tích của quê hương Ái Quốc
*HĐ3: Chơi tự chọn. (MT49) 

Nêu gương cuối ngày (MT7) 

	
	

	
	T4
	Hoạt động khác
*HĐ1.TC: “ Sáng, trưa, tối”.
*HĐ2: Kể chuyện sáng tạo theo thời gian.
*HĐ3: Chơi tự chọn (MT40) 

Nêu gương cuối ngày (MT19) 

	Hoạt động khác
*HĐ1: Trò chơi: Thả đỉa ba ba
*HĐ2: Đọc đồng dao: Hạt mưa hạt móc.
*HĐ3: Chơi tự chọn. (MT58) 

Nêu gương cuối ngày (MT16) 

	Hoạt động khác
*HĐ1: TC: Nu na nu nống
* HĐ2. Luyện phát âm L/N qua bài thơ: Nai và lá
* HĐ 3. Chơi tự chọn. (MT58) 

Nêu gương cuối ngày (MT27) 

	Hoạt động khác
*HĐ1: TC: Rồng rắn lên mây
*HĐ2: Đọc đồng dao: Giã chày một
*HĐ3: Chơi tự chọn (MT58) 

Nêu gương cuối ngày (MT18) 

	
	

	
	T5
	Hoạt động khác
*HĐ1: TC “Nu na nu nống”
*HĐ2: Bé chơi với giấy
*HĐ3: Chơi tự chọn (MT19) 

Nêu gương cuối ngày (MT19) 

	*HĐ1. TC: Chìm nổi
*HĐ2: Xem video “Tôi yêu nước sạch”
*HĐ3: Chơi tự chọn (MT36) 

Nêu gương cuối ngày (MT27) 

	Hoạt động khác
*HĐ1. TC: Bịt mắt bắt dê
*HĐ2. Xem video về các nguồn nước
*HĐ3. Chơi tự chọn (MT22) 

Nêu gương cuối ngày (MT83) 

	Hoạt động khác
*HĐ1: TC: Lộn cầu vồng
*HĐ2: Nghe 1 số bài hát chủ đề: Quê hương
*HĐ3: Chơi tự chọn (MT49) 

Nêu gương cuối ngày (MT22) 

	
	

	
	T6
	Hoạt động khác
*HĐ1: TC: Nu na nu nống
* HĐ2. Luyện phát âm L/N qua bài thơ: Nắng và sương
* HĐ 3. Chơi tự chọn. (MT58) 

*Nêu gương cuối ngày, cuối tuần + LHVN (MT7) 

	Hoạt động khác
*HĐ1: TC: Chi chi chành chành
*HĐ2: HĐCMĐ: Bé học tiếng anh về thời tiết: what the weather like song
*HĐ 3. Chơi tự chọn. (MT53) 

*Nêu gương cuối ngày, cuối tuần + LHVN (MT88) 

	Hoạt động khác
*HĐ1.TC: “ Sáng, trưa, tối”.
*HĐ2: Kể chuyện sáng tạo theo thời gian.
*HĐ3: Chơi tự chọn (MT40) 

*Nêu gương cuối ngày, cuối tuần + LHVN (MT86) 

	Hoạt động khác
*HĐ1: TC: Nu na nu nống
* HĐ2. Luyện phát âm L/N qua bài thơ: Nai và lá
* HĐ 3. Chơi tự chọn. (MT58) 

*Nêu gương cuối ngày, cuối tuần + LHVN (MT90) 

	
	

	Chủ đề - Sự kiện 
	Một số hiện tượng tự nhiên 
	Sự kì diệu của nước 
	Đất đá, cát sỏi, không khí, ánh sáng 
	Ái Quốc quê hương em 
	Đất nước Việt Nam 
	







KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 4 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI - LỚP 4TB 
Tên giáo viên: Đoàn Thị Thuận, Lưu Thị Quyên, Đoàn Thị Thuận, Đỗ Thị Lan Hương 
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 31/03 đến 04/04
	Tuần 2
Từ 07/04 đến 11/04
	Tuần 3
Từ 14/04 đến 18/04
	Tuần 4
Từ 21/04 đến 25/04
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ, thể dục sáng
	Hoạt động khác:
Đón trẻ (MT19) 
Hoạt động khác:
Thể Dục Sáng (MT1) 
	Hoạt động khác:
Đón trẻ (MT19) 
Hoạt động khác:
Thể Dục Sáng (MT1) 
	Hoạt động khác:
Đón trẻ (MT19) 
Hoạt động khác:
Thể Dục Sáng (MT1) 
	Hoạt động khác:
Đón trẻ – Thể Dục Sáng 
	
MT19, MT1

	Trò chuyện
	Hoạt động khác:
Trò chuyện (MT24) 
	Hoạt động khác:
Trò chuyện (MT19) 
	Hoạt động khác:
Trò chuyện (MT26) 
	Hoạt động khác:
Trò chuyện 
Hoạt động khác:
Trò chuyện 
Hoạt động khác:
Trò chuyện 
Hoạt động khác:
Trò chuyện 
Hoạt động khác:
Trò chuyện 
	
MT24, MT19, MT26

	Hoạt động học
	T2
	Hoạt động vận động
Bật qua vật cản 10-15cm
TCVĐ: Chuyền bóng qua đầu (MT2) 

	Hoạt động vận động
Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh
TCVĐ: Chuyền bóng (MT3) 

	Hoạt động vận động
Thể dục
Tự đập bắt bóng 4-5 lần
- TCVĐ: Đội nào chạy nhanh hơn (MT4) 

	Hoạt động vận động
Ném trúng đích đứng xa 1,5m cao 1,2m
TCVĐ: Chạy liên tục theo hướng thẳng 

	MT2, MT58, MT24, MT40, MT21, MT92, MT3, MT29, MT4, MT36, MT89

	
	T3
	Hoạt động văn học
Văn học: Truyện:"Cô Mây" (MT58) 

	Hoạt động làm quen với toán
Số 5 tiết 2 (MT29) 

	Hoạt động làm quen với toán
Toán: Đo dung tích bằng một đơn vị đo. (MT36) 

	Hoạt động Steam
Nặn 1 số loại bánh hình vuông 

	

	
	T4
	Hoạt động khám phá
KPKH: "Bé với gió" (MT24) 

	Hoạt động Steam
KHÁM PHÁ SỰ KÌ DIỆU CỦA NƯỚC THEO 5E - STEAM (MT24) 

	Hoạt động văn học
Thơ “Trăng sáng” (MT58) 

	Hoạt động văn học
Về quê 

	

	
	T5
	Hoạt động Steam
Thiết kế máy lọc nước mini và thử nghiệm lọc nước cho trẻ (MT21) 

	Hoạt động văn học
Truyện : "Câu chuyện của giọt nước". (MT58) 

	Hoạt động khám phá
KPKH: Các mùa trong năm. (MT89) 

	Hoạt động khám phá
KPXH- Ái Quốc quê em 

	

	
	T6
	Hoạt động làm quen với toán
Toán: Nhận biết các buổi sáng, trưa, chiều, tối. (MT40) 

	Hoạt động tạo hình
Vẽ mưa (Mẫu) (MT92) 

	Hoạt động âm nhạc
NDTT: DH: Cho tôi đi làm mưa với
NDKH: NH: Mưa bóng mây
TCAN: Ai nhanh nhất (MT89) 

	Hoạt động âm nhạc
-Hoạt động âm nhạc:
Âm nhạc
NDTT: Nghe: Quê hương là chùm khế ngọt
NDKH: VĐTN: Múa đàn (dân ca Thái)
TCAN: Nghe giai điệu đoán tên bài hát 

	

	Hoạt động ngoài trời
	T2
	Hoạt động khác
*HĐ1: Bé chơi chong chóng
*HĐ2: TC: Đua rết
HĐ3: Chơi tự do(Chơi khu trải nghiệm ngoài trời) (MT27) 

	Hoạt động khác
*HĐ1. Trò chơi: Rồng rắn lên mây
*HĐ2: Dạo chơi quan sát thời tiết
*HĐ3. Chơi tự do( Chơi khu trải nghiệm ngoài trời) (MT19) 

	Hoạt động khác
* HĐ1. Bé xếp các hiện tượng tự nhiên từ sỏi, đá.
* HĐ2. TC "Bánh xe quay".
* HĐ3: Chơi tự do(Chơi khu trải nghiệm) (MT99) 

	Hoạt động khác
*HĐ1: Hãy nhặt rác bỏ vào thùng(Trong khu trải nghiệm ngoài trời)
*HĐ2: TC: Thi xem đội nào nhanh
*HĐ3: Chơi tự do 

	MT27, MT92, MT26, MT88, MT14, MT19, MT21, MT24, MT99

	
	T3
	Hoạt động khác
*HĐ1.TC : Kéo co.
*HĐ2. Vẽ theo ý thích
*HĐ3. Chơi tự do (Chơi trong khu PTTC) (MT92) 

	Hoạt động khác
*HĐ1: TC: Thi xem ai nhanh.
*HĐ2: Thí nghiệm vật chìm, vật nổi 
*HĐ3: Chơi tự do(Chơi trong khu PTTC) (MT21) 

	Hoạt động khác
HĐ1: Kéo co
HĐ2. Đất có thấm nước không
HĐ3. Chơi tự do(Khu PTTC) (MT24) 

	Hoạt động khác
*HĐ1. TC: Về đúng địa danh
*HĐ2. Chăm sóc vườn rau
*HĐ3: Chơi tự do. (Chơi trong khu PTVĐ) 

	

	
	T4
	Hoạt động khác
*HĐ1: TC: “Thả đỉa ba ba"
*HĐ2: Bé tìm hiểu cây ra lộc non và cây rụng lá.
*HĐ3: Chơi tự do(Chơi trong góc trải nghiệm) (MT26) 

	Hoạt động khác
HĐ1. HĐCMĐ: 
- Chơi với cát, nước, sỏi(HĐ tại góc trải nghiệm)
HĐ2. T/c: Mèo đuổi chuột.
HĐ3. Chơi tự do (MT19) 

	Hoạt động khác
*HĐ1. TC: Trú mưa
*HĐ2. Nghe âm thanh từ các chai nước(Trẻ HĐ trong góc trải nghiệm)
*HĐ3. Chơi tự do (MT88) 

	* HĐ2: Đua rết
*HĐ1: Một số nghề của quê hương Ái Quốc

*HĐ3: Chơi tự do (Chơi trong góc trải nghiệm) 

	

	
	T5
	Hoạt động khác
HĐ 1:TC: " Rồng rắn lên mây"
*HĐ 2: Cây xanh quanh bé
*HĐ3: Chơi tự do (Chơi trong góc thư viện) (MT88) 

	Hoạt động khác
*HĐ1: TC: Chạy bóng và lăn bóng
*HĐ2: Khám phá các trạng thái của nước
*HĐ3. Chơi tự do(Chơi trong góc thư viện) (MT24) 

	Hoạt động khác
*HĐ1. Trò chơi: Kéo co
*HĐ2: Sự chuyển động của không khí(Chơi trong góc thư viện Sóc nhí)
*HĐ3. Chơi tự do (MT21) 

	*HĐ1: TC: Đua rết
*HĐ2. Địa chỉ gia đình bé
*HĐ3: Chơi tự do(Chơi trong góc thư viện ) 

	

	
	T6
	Hoạt động khác
*HĐ1: TC: Kéo co
*HĐ2: Mùa hè và trang phục
*HĐ3: Chơi tự do. (MT14) 

	Hoạt động khác
*HĐ1. TC: Đua rết
*HĐ2: Sự cần thiết của nước đối với cây cối.
*HĐ3: Chơi tự do. (MT19) 

	Hoạt động khác
*HĐ1: TC: Đua rết
*HĐ2: Nhốt không khí vào túi
*HĐ3: Chơi tự do (MT21) 

	Hoạt động khác
*HĐ1: TC: Đua rết
*HĐ 2. Trò chuyện về tên gọi các khu dân cư phường Ái quốc
*HĐ3: Chơi tự do 

	

	Hoạt động chơi góc
	Hoạt động khác:
Hoạt động góc (MT71) 
	Hoạt động khác:
Hoạt động góc (MT27) 
	Hoạt động khác:
Hoạt động góc (MT86) 
	Hoạt động khác:
Hoạt động góc 
	
MT71, MT27, MT86

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân:
Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh (MT71) 
	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân:
Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh (MT71) 
	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân:
Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh (MT71) 
	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân:
Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh 
	
MT71

	Hoạt động chiều
	T2
	Hoạt động khác
*HĐ1. Trò chơi:Lộn cầu vồng
*HĐ2: Đọc bài đồng dao Trời mưa trời gió
*HĐ3: Chơi tự chọn. (MT58) 

Hoạt động khác
Nêu gương cuối ngày (MT26) 

	Hoạt động khác
*HĐ1: TC chạy bóng và lăn bóng
*HĐ2: Bé làm gì để tiết kiện điện, nước?
*HĐ3: Chơi tự chọn (MT85) 

Hoạt động khác
Nêu gương cuối ngày (MT26) 

	Hoạt động khác
* HĐ1: Trò chơi: Nu na nu nống
* HĐ2: Làm bài tập toán về số lượng, số thứ tự trong phạm vi 5
* HĐ 3. Chơi tự chọn (MT29) 

Hoạt động khác
Nêu gương cuối ngày (MT26) 

	Hoạt động khác
*HĐ1: TC: Rồng rắn lên mây
*HĐ2: Đọc đồng dao: Giã chày một
*HĐ3: Chơi tự chọn
* HĐ 4: Nêu gương cuối 

	MT36, MT7, MT58, MT26, MT71, MT85, MT88, MT22, MT29, MT16, MT53, MT19

	
	T3
	Hoạt động khác
*HĐ1: TC: “ Dung dăng dung dẻ".
*HĐ2: Giải câu đố về các mùa
*HĐ3: Chơi tự chọn (MT26) 

Hoạt động khác
Nêu gương cuối ngày (MT26) 

	Hoạt động khác
*HĐ1: Trò chơi: Thả đỉa ba ba
*HĐ2: Đọc đồng dao: Hạt mưa hạt móc.
*HĐ3: Chơi tự chọn. (MT58) 

Hoạt động khác
Nêu gương cuối ngày (MT26) 

	Hoạt động khác
*HĐ1. TC: Bịt mắt bắt dê
*HĐ2. Một số nơi nguy hiểm bé cần tránh
*HĐ3. Chơi tự chọn (MT16) 

Hoạt động khác
Nêu gương cuối ngày (MT26) 

	Hoạt động khác
*HĐ1: TC: Về đúng địa danh
*HĐ2: Trẻ học từ vựng trên kêng FEd4.0 tháng 3- my house
*HĐ3: Chơi tự chọn.
* HĐ 4: Nêu gương cuối ngày 

	

	
	T4
	Hoạt động khác
*HĐ1: Lộn cầu vồng
*HĐ2: So sánh chiều dài của ba đối tượng
*HĐ3: Chơi tự chọn. (MT36) 

Hoạt động khác
Nêu gương cuối ngày (MT26) 

	Hoạt động khác
*HĐ1. TC: Lộn cầu vồng
*HĐ2. Dạy trẻ tết sợi đôi
*HĐ3: Chơi tự chọn (MT88) 

Hoạt động khác
Nêu gương cuối ngày (MT26) 

	Hoạt động khác
*HĐ 1. TC: Cắp cua bỏ giỏ.
*HĐ2. Dạy bé học tiếng anh chủ đề thời tiết và các hiện tượng thiên nhiên / Từ vựng tiếng anh - Thanh nấm
*HĐ 3. Chơi tự chọn (MT53) 

Hoạt động khác
Nêu gương cuối ngày (MT26) 

	Hoạt động khác
*HĐ1: TC: Nhảy lò cò
*HĐ2: Trò chuyện về một số di tích của quê hương Ái Quốc
*HĐ3: Chơi tự chọn.
* HĐ 4: Nêu gương cuối ngày 

	

	
	T5
	Hoạt động khác
*HĐ1: TC “Nu na nu nống”
*HĐ2: Bé chơi với giấy
*HĐ3: Chơi tự chọn (MT7) 

Hoạt động khác
Nêu gương cuối ngày (MT26) 

	Hoạt động khác
*HĐ1. TC: Chìm nổi
*HĐ2: Video Vui mùa giao thông -Ai ngầu nhất
*HĐ3: Chơi tự chọn (MT22) 

Hoạt động khác
Nêu gương cuối ngày (MT26) 

	Hoạt động khác
*HĐ1: TC: Lộn cầu vồng
*HĐ2: Sự cần thiết của ánh sáng
*HĐ3: Chơi tự chọn (MT19) 

Hoạt động khác
Nêu gương cuối ngày (MT26) 

	Hoạt động khác
*HĐ1: TC: Lộn cầu vồng
*HĐ2: Nghe 1 số bài hát chủ đề: Quê hương
*HĐ3: Chơi tự chọn
* HĐ 4 : Nêu gương cuối ngày 

	

	
	T6
	Hoạt động khác
*HĐ1. TC: Nu na nu nống.
*HĐ 2: Lao động vệ sinh.
*HĐ3: Chơi tự chọn (MT71) 

Hoạt động khác
Nêu gương cuối ngày, cuối tuần, liên hoan văn nghệ. (MT26) 

	Hoạt động khác
*HĐ1. TC: Nu na nu nống.
*HĐ2: Lao động vệ sinh.
*HĐ3: Chơi tự chọn (MT71) 

Hoạt động khác
Nêu gương cuối ngày, cuối tuần, liên hoan văn nghệ. (MT26) 

	Hoạt động khác
* HĐ1: TC: Kéo cưa lừa xẻ
*HĐ2: Xem video Vui giao thông- Người Bạn Bí Ẩn, Đội Mũ Bảo Hiểm Khi Ngồi Trên Xe Máy 
*HĐ3. Chơi tự chọn. (MT22) 

Hoạt động khác
Nêu gương cuối ngày, cuối tuần, liên hoan văn nghệ. (MT26) 

	Hoạt động khác
*HĐ1: TC:Rồng rắn lên mây
*HĐ 2: Vui Giao Thông: Cá Ơi Đâu Rồi, An Toàn Khi Đi Tàu Thuyền
*HĐ 3: Nêu gương cuối ngày, cuối tuần + LHVN
*HĐ 4. Chơi tự chọn. 

	

	Chủ đề - Sự kiện 
	Một số hiện tượng tự nhiên 
	Sự kì diệu của nước 
	Đất đá, cát sỏi, không khí, ánh sáng 
	Ái Quốc quê hương em 
	











KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 4 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI - LỚP 4TC 
Tên giáo viên: Vũ Thị Tuyết, Mạc Thị Huế 
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 31/03 đến 04/04
	Tuần 2
Từ 07/04 đến 11/04
	Tuần 3
Từ 14/04 đến 18/04
	Tuần 4
Từ 21/04 đến 25/04
	
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ, thể dục sáng
	Đón trẻ (MT71) 
Hoạt động khác:
Thể dục sáng (MT1) 
	Đón trẻ (MT71) 
Hoạt động khác:
Thể dục sáng (MT1) 
	Đón trẻ 
Hoạt động khác:
Thể dục sáng (MT1) 
	Đón trẻ 
Hoạt động khác:
Thể dục sáng (MT1) 
	
	
MT71, MT1

	Trò chuyện
	Trò chuyện (MT19) 
	Trò chuyện (MT85) 
	Trò chuyện (MT63) 
	Trò chuyện về nơi trẻ sinh sống 
Trò chuyện về những ngôi trường trên địa bàn phường Ái Quốc 
Trò chuyện về 1 số đặc sản quê hương Hải Dương: Bánh đậu xanh, bánh gai ( LQTA) 
 
	
	
MT19, MT85, MT63

	Hoạt động học
	T2
	Hoạt động tạo hình
Chạy thay đổi tốc độ nhanh chậm theo hiệu lệnh 
TCVĐ : Kéo co (MT3) 

	Hoạt động vận động
VĐCB: Đập và bắt bóng tại chỗ
TCVĐ: " Ném bóng vào rổ ” (MT4) 

	Hoạt động vận động
Bật qua vật cản cao 10cm - 15cm
TCVĐ: Kéo co (MT2) 

	Hoạt động vận động
Ném trúng đích đứng (xa1,5m cao1,2m )
TCVĐ : Đua rết 

	
	MT99, MT26, MT40, MT3, MT58, MT36, MT19, MT90, MT4, MT2, MT89, MT94

	
	T3
	Hoạt động khám phá
KPKH: "Bé với gió" (MT26) 

	Hoạt động làm quen với toán
Toán: Đo dung tích bằng một đơn vị đo. (MT36) 

	Hoạt động khám phá
Bé khám phá đất, đá, cát, sỏi (MT26) 

	Hoạt động làm quen với toán
Tách gộp 2 nhóm đối tượng và đếm trong phạm vi 5 

	
	

	
	T4
	Hoạt động làm quen với toán
Toán: Nhận biết các buổi sáng, trưa, chiều, tối. (MT40) 

	Hoạt động văn học
Truyện : "Câu chuyện của giọt nước". TG: Lê Tuyết Lê (MT58) 

	Hoạt động văn học
Truyện : Cô mây - TG: Nhược Thủy (MT58) 

	Hoạt động văn học
Truyện: Thánh Gióng - TG: Trần Việt Tùng 

	
	

	
	T5
	Hoạt động Steam
Thiết kế: Chuông gió (MT99) 

	Hoạt động Steam
KPKH: Sự kì diệu của nước (MT19) 

	Hoạt động âm nhạc
Sinh hoạt văn nghệ cuối chủ đề
Chủ đề: "Cho tôi đi làm mưa với"
TC: Thỏ nghe hát nhảy vào chuồng.
Nghe hát: Mưa rơi (MT89) 

	Hoạt động tạo hình
NGHỈ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG (10/3 ÂL ) 

	
	

	
	T6
	Hoạt động văn học
Thơ : Trăng sáng - TG: Nhược Thủy (MT58) 

	Hoạt động âm nhạc
Âm nhạc
NDTT Dạy vận động múa: 
“Cho tôi đi làm mưa với” - ST: Hoàng Hà
ND kết hợp: Nghe hát “Mưa rơi”.
TCAN: Ai nhanh nhất. (MT90) 

	Hoạt động tạo hình
Tạo hình: Nặn cầu vồng (M) (MT94) 

	Hoạt động Steam
STEAM: LÀM ĐỒNG HỒ CÁT 

	
	

	Hoạt động ngoài trời
	T2
	HĐ1: Bé với chong chóng - Khu TN
HĐ 2: TC: Bánh xe quay
HĐ 3: Chơi tự do (MT19) 

	HĐ1: Chơi với cát, nước, sỏi - Khu TN
HĐ2: TC: Mèo đuổi chuột
HĐ3: Chơi tự do. (MT24) 

	HĐ1. Bé xếp các hiện tượng tự nhiên từ sỏi, đá. (Góc TN)
HĐ2. TC : Cắp cua bỏ giỏ
HĐ3: Chơi tự do (MT88) 

	HĐ1: TC: Đua rết
HĐ 2. Trò chuyện về tên gọi các khu dân cư phường Ái quốc - Khu TN
HĐ3: Chơi tự do 

	
	MT19, MT21, MT29, MT24, MT16, MT26, MT88, MT27

	
	T3
	HĐ1. Trò chơi: Gieo hạt
HĐ2. Nhốt không khí vào túi
HĐ 3: Chơi tự do (MT21) 

	HĐ1: Trò chơi: Đua rết
HĐ2: Vật thấm nước và không thấm nước
HĐ 3: Chơi tự do (MT21) 

	HĐ1: TC: Đua rết
HĐ2: TN: Nước đá biến đi đâu?
HĐ3: Chơi tự do (MT26) 

	HĐ1: Gieo hạt
HĐ2: Nhặt rác bỏ vào thùng
HĐ3: Chơi tự do - Khu PTTC 

	
	

	
	T4
	HĐ1: TC: Kéo co
HĐ2: Trò chuyện về 1 số HTTN quanh bé
HĐ 3: Chơi tự do (MT19) 

	HĐ1: Trò chơi: Chìm nổi
HĐ2:Vận động bàn tay trong nước
HĐ 3: Chơi tự do (MT21) 

	HĐ 1: TC: Đi xe bò
HDD 2: Bé vẽ các HTTN
HĐ 3: Chơi tự do - (MT27) 

	HĐ1: TC: Lộn cầu vồng
HĐ2: Vẽ theo ý thích
HĐ 3: Chơi tự do - Khu PTTC 

	
	

	
	T5
	HĐ1 : Trò chơi: Rồng rắn lên mây
HĐ2: Dạo chơi quan sát thời tiết 
HĐ3: Chơi tự do (MT19) 

	HĐ 1: TC: Mưa to mưa nhỏ
HĐ 2: Nước có cần cho cây không
HĐ 3: Chơi tự do (MT26) 

	HĐ1: TC: Thi xem ai nhanh.
HĐ2: Thí nghiệm vật chìm, vật nổi
HĐ3: Chơi tự do (MT21) 

	NGHỈ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG (10/3 ÂL ) 

	
	

	
	T6
	HĐ1: TC 1: Về đúng nhà
HĐ2: Bé vui với các con số - Khu TN
HĐ 3: Chơi tự do (MT29) 

	HĐ 1: TC: Chìm nổi
HĐ2: Khám phá các trạng thái của nước - Khu TN
HĐ 3: Chơi tự do (MT16) 

	HĐ1. Trò chơi: Mèo đuổi chuột
HĐ2: Sự chuyển động của không khí. (Khu TN)
HĐ3. Chơi tự do (MT19) 

	HĐ1: TC: Dung dăng dung dẻ
HĐ2. Bé tập gói bánh gai bằng lá chuối - Khu TN
HĐ3: Chơi tự do 

	
	

	Hoạt động chơi góc
	Hoạt động góc (MT65) 
	Hoạt động góc (MT64) 
	Hoạt động góc (MT88) 
	Hoạt động góc 
	
	
MT65, MT64, MT88

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	*HĐ1: Rửa tay
*HĐ2: Giờ ăn
*HĐ3: Giờ ngủ (MT14) 
	*HĐ1: Rửa tay
*HĐ2: Giờ ăn
*HĐ3: Giờ ngủ (MT14) 
	*HĐ1: Rửa tay
*HĐ2: Giờ ăn
*HĐ3: Giờ ngủ (MT14) 
	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh 
	
	
MT14

	Hoạt động chiều
	T2
	HĐ 1: TC: Thả đỉa ba ba
HĐ 2: Giải đố các câu đố về HTTN
HĐ 3: Chơi tự chọn (MT58) 

Nêu gương cuối ngày (MT40) 

	HĐ1: TC: Bịt mắt bắt dê
HĐ2: Bé thực hành tiết kiệm nước
HĐ3: Chơi tự chọn. (MT26) 

Nêu gương cuối ngày (MT40) 

	HĐ 1: Nu na nu nống
HĐ 2: Đọc đồng dao: Hạt mưa hạt móc
HĐ 3: Chơi tự chọn (MT58) 

Nêu gương cuối ngày (MT40) 

	HĐ 1: Chi chi chành chành
HĐ2: KNS: Văn minh nơi công cộng
HĐ 3: Chơi tự chọn
HĐ 4: Nêu gương cuối ngày 

	
	MT58, MT86, MT14, MT21, MT40, MT26, MT22, MT16, MT53, MT99, MT63, MT64

	
	T3
	HĐ 1: TC: Bịt mắt bắt dê
HĐ 2: Nghe các bài hát trong CĐ
HĐ 3: Chơi tự chọn (MT86) 

Nêu gương cuối ngày (MT40) 

	HĐ1: TC - Trời mưa
HĐ2: Những cốc nước nóng
HĐ 3: Chơi tự chọn (MT26) 

Nêu gương cuối ngày (MT40) 

	HĐ 1. TC: Thả đỉa ba ba
HĐ2. LQTA
HĐ 3: Chơi tự chọn (MT53) 

Nêu gương cuối ngày (MT40) 

	HĐ 1 : TC: Lộn cầu vồng
HĐ 2: Xem video một số đặc sản Hải Dương
HĐ 3: Chơi tự chọn
HĐ 4: Nêu gương cuối ngày 

	
	

	
	T4
	HĐ1: Trò chơi: Lộn vầu vồng.
HĐ2. Đọc bài đồng dao :Trời mưa trời gió
HĐ 3: Chơi tự chọn (MT58) 

Nêu gương cuối ngày (MT40) 

	HĐ1: TC: Mưa to, mưa nhỏ
HĐ2: Xem video nguồn nước bị ô nhiễm
HĐ3: Nêu gương cuối ngày (MT16) 

Nêu gương cuối ngày (MT40) 

	HĐ1: Trò chơi: Nu na nu nống
HĐ2: Xếp số từ sỏi, số thứ tự trong phạm vi 5
HĐ 3. Chơi tự chọn (MT99) 

Nêu gương cuối ngày (MT40) 

	HĐ1: TC: Kéo cưa lừa xẻ
HĐ 2: Bé làm gì khi bị lạc
HĐ 3:Chơi tự chọn
HĐ 4: Nêu gương cuối ngày 

	
	

	
	T5
	HĐ 1: TC: Thi xem ai nhanh
HĐ 2: Bé tìm hiểu về gió
HĐ 3: Chơi tự chọn (MT21) 

Nêu gương cuối ngày (MT40) 

	HĐ 1. TC: Trời nắng trời mưa.
HĐ2. Những nơi nguy hiểm với bé
HĐ 3: Chơi tự chọn (MT16) 

Nêu gương cuối ngày (MT40) 

	HĐ1: TC: Rồng rắn lên mây
HĐ2: Bé làm album về hiện tượng tự nhiên
HĐ3: Chơi tự chọn. (MT63) 

Nêu gương cuối ngày 

	NGHỈ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG 

	
	

	
	T6
	HĐ1: TC: Nu na nu nống
HĐ2. Lao động vệ sinh.
HĐ 3: Chơi tự chọn (MT14) 

Nêu gương cuối ngày, cuối tuần + LHVN (MT40) 

	HĐ 1: TC: Chi chi chành chành
HĐ 2: Vui mùa giao thông. Phần 2 tập 10 - Đèn giao thông dành cho phương tiện giao thông
HĐ 3: Chơi tự chọn (MT22) 

- Nêu gương cuối ngày, cuối tuần (MT40) 

	HĐ1: Trò chơi: Nu na nu nống
HĐ2: Bé kể chuyện theo tranh
HĐ 3: Chơi tự chọn (MT64) 

Nêu gương cuối ngày, cuối tuần + LHVN (MT40) 

	HĐ1: TC : Rồng rắn lên mây
HĐ2: Nghe các bài hát trong chủ đề
HĐ 3: Chơi tự chọn
HĐ 4: Nêu gương cuối ngày 

	
	

	Chủ đề - Sự kiện 
	Một số hiện tượng tự nhiên 
	Sự kì diệu của nước 
	Đất đá, cát sỏi, không khí, ánh sáng 
	Ái Quốc quê hương em 
	
	




KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 4 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI - LỚP 4TD 
Tên giáo viên: Lưu Thị Thiệp, Đoàn Thị Thu Huyền 
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 31/03 đến 04/04
	Tuần 2
Từ 07/04 đến 11/04
	Tuần 3
Từ 14/04 đến 18/04
	Tuần 4
Từ 21/04 đến 25/04
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ, thể dục sáng
	Hoạt động khác:
Đón trẻ (MT26) 
Hoạt động khác:
Thể dục sáng (MT1) 
	Hoạt động khác:
Đón trẻ (MT85) 
Hoạt động khác:
Thể dục sáng (MT1) 
	Hoạt động khác:
Đón trẻ (MT24) 
Hoạt động khác:
Thể dục sáng 
	Hoạt động khác:
Đón trẻ (MT75) 
Hoạt động khác:
Thể dục sáng (MT1) 
	
MT26, MT1, MT85, MT24, MT75

	Trò chuyện
	Hoạt động khác:
Trò chuyện (MT26) 
	Hoạt động khác:
Trò chuyện (MT19) 
	Hoạt động khác:
Trò chuyện (MT19) 
	Hoạt động khác:
Trò chuyện (MT26) 
	
MT26, MT19

	Hoạt động học
	T2
	Hoạt động vận động
* TD: Bật qua vật cản cao 10 - 15 cm (MT2) 

	Nghỉ lễ 10/3 

	Hoạt động vận động
* TD: Đập và bắt bóng tại chỗ (MT4) 

	Hoạt động vận động
* TD: Đi thay đổi hướng vận động đúng tín hiệu vật chuẩn (MT3) 

	MT2, MT93, MT58, MT40, MT89, MT36, MT26, MT3, MT4, MT29, MT90, MT7

	
	T3
	Hoạt động tạo hình
* TH: Xé, dán đám mây( mẫu) (MT93) 

	Hoạt động văn học
* Truyện: Hồ nước và mây (MT58) 

	Hoạt động Steam
* KHÁM PHÁ VỀ GIÓ (5E) (MT93) 

	Hoạt động tạo hình
* TH: Bé làm bánh đậu xanh theo ý thích (Steam) (MT7) 

	

	
	T4
	Hoạt động văn học
* Thơ: Trăng sáng (MT58) 

	Hoạt động vận động
* TD: Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh (MT3) 

	Hoạt động văn học
* Thơ: Mưa (MT58) 

	Hoạt động văn học
* Thơ: "Về quê" (MT58) 

	

	
	T5
	Hoạt động làm quen với toán
* LQVT: Nhận biết các buổi: sáng, trưa, chiều, tối (MT40) 

	Hoạt động làm quen với toán
* LQVT: Đo dung tích của hai đối tượng bằng một đơn vị đo (MT36) 

	Hoạt động làm quen với toán
* LQVT: Số 5 ( Tiết 2 ) (MT29) 

	Hoạt động làm quen với toán
* LQVT: Số 5 ( Tiết 3 ) (MT29) 

	

	
	T6
	Hoạt động âm nhạc
* ÂN: NDTT: DH: Đếm sao
NDKH: NH: Mây và gió
TCAN: Nghe giai điệu đoán tên bài hát (MT89) 

	Hoạt động khám phá
* KPXH: Sự kỳ diệu của nước (MT26) 

	Hoạt động âm nhạc
* ÂN: Sinh hoạt chủ đề (MT90) 

	Hoạt động âm nhạc
* ÂN: NDTT: VĐ múa bài " Xòe hoa"
NDKH: Nghe hát “Quê hương”.
TCAN: Nốt nhạc may mắn (MT90) 

	

	Hoạt động ngoài trời
	T2
	Hoạt động khác
* Bé vẽ các hiện tượng tự nhiên
* TC: Trời nắng trời mưa
* Chơi tự do (MT7) 

	Nghỉ lễ 10/3 

	Hoạt động khác
* Đất có thấm nước không
* TC: Mưa to- mưa nhỏ
* Chơi tự do. (MT21) 

	Hoạt động khác
* Quan sát vườn trường
* TC Ai nhanh hơn
* Chơi tự do (MT26) 

	MT7, MT40, MT99, MT26, MT29, MT86, MT21, MT63, MT24, MT49, MT92, MT18

	
	T3
	Hoạt động khác
* TC: Rồng rắn lên mây
* Thời gian của bé như thế nào?
* Chơi tự do (MT40) 

	Hoạt động khác
* TC: Tai ai tinh
* Nghe âm thanh từ các chai nước
* Chơi tự do (MT86) 

	Hoạt động khác
* TC: Đua rết
* Dạo chơi quan sát thời tiết mùa Hè
* Chơi tự do (MT26) 

	Hoạt động khác
* TC" Cướp cờ"
* Trò chuyện về di tích lịch sử của Hải Dương
* Chơi tự do (MT49) 

	

	
	T4
	Hoạt động khác
* TC: Thi xem ai nhanh
* Xếp mặt trời mặt trăng từ sỏi 
* Chơi tự do (MT99) 

	Hoạt động khác
* TC: Lộn cầu vồng.
* Thí nghiệm sự hòa tan
* Chơi tự do (MT21) 

	Hoạt động khác
* TC: Lộn cầu vồng
* Bé tìm hiểu về một số yếu tố tự nhiên: đất, cát, sỏi, đá ( Góc sáng tạo)
* Chơi tự do (MT24) 

	Hoạt động khác
* TC: Thi xem ai nhanh
* Vẽ theo ý thích cảnh đẹp quê hương
* Chơi tự do (MT92) 

	

	
	T5
	Hoạt động khác
* TC: Mưa to mưa nhỏ
* Quan sát bầu trời
* Chơi tự do (MT26) 

	Hoạt động khác
* TC: Trời nắng, trời mưa.
* Quan sát “Sự ngưng tụ, bốc hơi của nước
* Chơi tự do (MT26) 

	Hoạt động khác
* TC: Bắt túi
* Nhốt không khí vào túi
* Chơi tự do (MT21) 

	Hoạt động khác
* TC: Mèo đuổi chuột.
* Trò chuyện về khu công nghiệp Nam Sách- Ái quốc.
* Chơi tự do (MT49) 

	

	
	T6
	Hoạt động khác
* TC: Mèo đuổi chuột
* Bé chơi với các con số đã học 
* Chơi tự do (MT29) 

	Hoạt động khác
* TC: Mưa to- mưa nhỏ
* Bé kể chuyện sáng tạo theo tranh ( Góc thư viện)
* Chơi tự do (MT63) 

	Hoạt động khác
* TC: Mưa to mưa nhỏ
* Khám phá sự chuyển động của không khí
* Chơi tự do. (MT21) 

	Hoạt động khác
* TC: Đua rết
* Nhà bé ở đâu?
* Chơi tự do. (MT18) 

	

	Hoạt động chơi góc
	Hoạt động chơi:
* Hoạt động góc (MT65) 
	Hoạt động chơi:
* Hoạt động góc (MT63) 
	Hoạt động chơi:
* Hoạt động góc (MT27) 
	Hoạt động chơi:
* Hoạt động góc (MT63) 
	
MT65, MT63, MT27

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân:
* Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh (MT14) 
	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân:
* Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh (MT14) 
	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân:
* Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh (MT14) 
	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân:
* Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh 
	
MT14

	Hoạt động chiều
	T2
	Hoạt động khác
* TC : Chi chi chành chành
* Thực hành nặn bánh trôi , bánh chay
* Chơi tự chọn (MT94) 

* Nêu gương cuối ngày (MT71) 

	Nghỉ lễ 10/3 

	Hoạt động khác
* TC: Nu na nu nống
* Ánh sáng có quan trọng với bé không
* Chơi tự chọn (MT19) 

* Nêu gương cuối ngày (MT71) 

	Hoạt động khác
* TC: Tập tầm vông
* Bé biết gì về phường Ái Quốc
* Chơi tự chọn (MT26) 

* Nêu gương cuối ngày 

	MT94, MT71, MT58, MT16, MT26, MT53, MT85, MT22, MT19, MT88, MT24, MT48, MT76, MT18, MT83

	
	T3
	Hoạt động khác
* TC: Bịt mắt bắt dê
* Đồng dao " Ông sảo ông sao"
* Chơi tự chọn (MT58) 

* Nêu gương cuối ngày (MT71) 

	Hoạt động khác
* TC: Thả đỉa ba ba
* Ích lợi của nước đối với con người và sản xuất
* Chơi tự chọn (MT26) 

* Nêu gương cuối ngày (MT71) 

	Hoạt động khác
* TC: Chìm nổi
* Làm bài tập trong vở tạo hình
* Chơi tự chọn (MT88) 

* Nêu gương cuối ngày (MT71) 

	Hoạt động khác
* TC: Lộn cầu vồng
* Xem video đặc sản Hải Dương
* Chơi tự chọn (MT76) 

* Nêu gương cuối ngày 

	

	
	T4
	Hoạt động khác
* TC: Lộn cầu vồng
* Những nơi nguy hiểm với bé
* Chơi tự chọn (MT16) 

* Nêu gương cuối ngày (MT71) 

	Hoạt động khác
* TC: Chi chi chành chành
* Nghe nhạc bài hát " what the weather like song"( LQTA)
* Chơi tự chọn (MT53) 

* Nêu gương cuối ngày (MT71) 

	Hoạt động khác
* TC: Lộn cầu vồng.
* Xem video: '' Vui giao thông'' mùa 2- tập 24
* Chơi tự chọn (MT22) 

* Nêu gương cuối ngày (MT71) 

	Hoạt động khác
* TC: Chìm nổi.
* Bé cần lưu ý gì khi đi du lịch
* Chơi tự chọn (MT18) 

* Nêu gương cuối ngày 

	

	
	T5
	Hoạt động khác
* TC: Kéo cưa lừa xẻ
* Sự cần thiết của ánh sáng
* Chơi tự chọn (MT26) 

* Nêu gương cuối ngày (MT71) 

	Hoạt động khác
* TC: Tập tầm vông
* Bé làm gì để tiết kiệm điện, nước
* Chơi tự chọn (MT85) 

* Nêu gương cuối ngày (MT71) 

	Hoạt động khác
* TC: Tập tầm vông
* Khám phá các trạng thái của nước.
* Chơi tự chọn (MT24) 

* Nêu gương cuối ngày (MT71) 

	Hoạt động khác
* TC: Kéo cưa lừa xẻ
* Xem video: '' Vui giao thông''- tập 25
* Chơi tự chọn (MT22) 

* Nêu gương cuối ngày 

	

	
	T6
	Hoạt động khác
* TC: Lộn cầu vồng
* Lao động vệ sinh
* Chơi tự chọn (MT71) 

* Nêu gương cuối ngày, cuối tuần (MT71) 

	Hoạt động khác
* TC: Trời tối - trời sáng
* Xem video: '' Vui giao thông'' mùa 2- tập 23
* Chơi tự chọn (MT22) 

* Nêu gương cuối ngày, cuối tuần (MT71) 

	Hoạt động khác
* TC: Mưa to mưa nhỏ
* Trò chuyện ngày 10/3 ( giỗ tổ Hùng Vương)
* Chơi tự chọn (MT48) 

* Nêu gương cuối ngày, cuối tuần (MT71) 

	Hoạt động khác
* TC: Mát xa tình bạn
* Lao động vệ sinh
* Chơi tự chọn (MT83) 

* Nêu gương cuối ngày, cuối tuần 

	

	Chủ đề - Sự kiện 
	Một số hiện tượng tự nhiên 
	Sự kì diệu của nước 
	Đất đá, cát sỏi, không khí, ánh sáng 
	Ái Quốc quê hương em 
	


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 4 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI - LỚP 4TE 
Tên giáo viên: Đào Thị Huyền, Nguyễn Thị Giang 
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 31/03 đến 04/04
	Tuần 2
Từ 07/04 đến 11/04
	Tuần 3
Từ 14/04 đến 18/04
	Tuần 4
Từ 21/04 đến 25/04
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ, thể dục sáng
	Đón trẻ (MT1) 
Thể dục sáng (MT2) 
	Đón trẻ (MT1) 
Thể dục sáng (MT2) 
	Đón trẻ (MT1) 
Thể dục sáng (MT2) 
	Đón trẻ 
Thể dục sáng 
	
MT1, MT2

	Trò chuyện
	Trò chuyện một số hiện tượng tự nhiên: nắng, mưa.... (MT26) 
	Sự cần thiết của nước (MT26) 
	Trò chuyện về các nguồn ánh sáng 
	Trò chuyện về chủ đề đang học 
	
MT26

	Hoạt động học
	T2
	Hoạt động vận động
Bật qua vật cản cao 10cm - 15cm
TCVĐ: Chuyền bóng (MT2) 

	ÂN: NDTT: DH: Đếm sao
NDKH: NH: Mây và gió
TCAN: Tai ai tinh 

	Hoạt động vận động
Đập và bắt bóng tại chỗ
TCVĐ: “Ai nhanh hơn (MT4) 

	Hoạt động vận động
Thể dục: Bò trong đường dích dắc( 3-4 điểm dích dắc cách nhau 2m)
TCVĐ : Thi xem đội nào nhanh 

	MT2, MT92, MT89, MT90, MT36, MT3, MT93, MT58, MT31, MT4, MT94

	
	T3
	Hoạt động tạo hình
Vẽ mưa (ĐT) (MT92) 

	Hoạt động vận động
Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh
TCVĐ: Tung bóng vào rổ (MT3) 

	Hoạt động văn học
Thơ: Trăng sáng (MT58) 

	Hoạt động tạo hình
Tạo hình
Nặn 1 số loại bánh hình vuông (Steam) 

	

	
	T4
	Hoạt động văn học
NDTT: Dạy hát:"Cho tôi đi làm mưa với"
Nghe hát:"Mưa bóng mây"
TC: Nghe giai điệu đoán tên bài hát (MT89) 

	Hoạt động tạo hình
Thiết kế: Chuông gió (MT93) 

	Hoạt động khám phá
Bé khám phá đất, đá, cát, sỏi 

	Hoạt động văn học
Thơ: "Về quê" tác giả: Nguyễn Thắng 

	

	
	T5
	Hoạt động học
Toán : Đo dung tích bằng một đơn vị đo (MT36) 

	Hoạt động làm quen với toán
LQVT: Số 5 (Tiết 1) (MT31) 

	Hoạt động tạo hình
Tạo hình: Nặn cầu vồng (M) (MT94) 

	Hoạt động làm quen với toán
Toán: So sánh thêm bớt tạo sự bằng nhau trong phạm vi 5 

	

	
	T6
	Hoạt động âm nhạc
DTT: VĐM: Nắng sớm
NDKH: NH: Mưa rơi
TCAN: Ai nhanh nhất (MT90) 

	Hoạt động văn học
Truyện: "Cô mây" (MT58) 

	Hoạt động âm nhạc
Sinh hoạt văn nghệ cuối chủ đề 

	Hoạt động âm nhạc
Âm nhạc
Ôn: VĐMH: Quê hương tươi đẹp
NH: Em yêu hòa bình
TCÂN: "Ai nhanh nhất” 

	

	Hoạt động ngoài trời
	T2
	Hoạt động khác
HĐ1: Trò chơi: Dung dăng dung dẻ
HĐ2: Dạo chơi quan sát thời tiết
HĐ3: Chơi tự do (MT26) 

	HĐ1. TC : Cắp cua bỏ giỏ
HĐ2. Bé xếp các hiện tượng tự nhiên từ sỏi, đá.
HĐ3: Chơi tự do 

	Hoạt động khác
HĐ1: TC: Nu na nu nống
HĐ2: Nhốt không khí vào túi
HĐ3: Chơi tự do 

	Hoạt động khác
HĐ1. Bé chơi với các số 1,2,3,4,5 (LQTA)
HĐ2. TC: Ô tô và chim sẻ
HĐ3. Chơi tự do 

	MT26, MT24, MT40, MT83, MT64, MT92, MT99

	
	T3
	Hoạt động khác
HĐ1: Thi xem ai nhanh.
HĐ2: HĐCMĐ: Bé tìm hiểu về bão (Góc thư viện)
HĐ3: Chơi tự do (MT24) 

	Hoạt động khác
HĐ1: Trò chơi: Nu na nu nống
HĐ2: Bé kể chuyện theo tranh ( góc thư viện )
HĐ 3: Chơi tự do 

	HĐ 1:TC: Lộn cầu vồng
HĐ 2: Xem tranh về HTTN( góc thư viện )
HĐ 3: Chơi tự do( 

	Hoạt động khác
HĐ1: TC: Tìm đúng nhà
HĐ2: Bé chọn sách yêu thích - Góc thư viện
HĐ3: Chơi tự do 

	

	
	T4
	HĐ1: HĐCMĐ: Bé chơi với cát, nước, sỏi (Góc sáng tạo)
HĐ2: TC: Mèo đuổi chuột
HĐ3: Chơi tự do (MT24) 

	Hoạt động khác
HĐ1: TC: Mèo đuổi chuột.
HĐ2: Xếp mưa từ sỏi - Góc sáng tạo
HĐ3. Chơi tự do (MT99) 

	- TC: Dung dăng dung dẻ
- Ánh sáng có quan trọng với bé không ( Góc sáng tạo )
- Chơi tự chọn 

	Hoạt động khác
HĐ1: TC: Lái ô tô
HĐ2: Xếp quê hương - Góc sáng tạo
HĐ3: Chơi tự do 

	

	
	T5
	HĐ1: TC: Ai nhanh hơn
HĐ2: Bé cùng nhau bảo vệ môi trường
HĐ3: Chơi tự do( (MT83) 

	Hoạt động khác
HĐ1: TC: Rồng rắng lên mây
HĐ2: Bé vẽ các hiện tượng tự nhiên
HĐ3: Chơi tự do (MT92) 

	Hoạt động khác
HĐ1: TC: Trời nắng trời mưa
HĐ2: Thí nghiệm vật chìm, vật nổi
HĐ3: Chơi tự do 

	Hoạt động khác
HĐ1: TC Ai nhanh hơn
HĐ2: Quan sát vườn trường
HĐ3: Chơi tự do 

	

	
	T6
	HĐ1: TC: Trời nắng, trời mưa
HĐ2: Trò chuyện về các ngày trong tuần (LQTA)
HĐ3: Chơi tự do (MT40) 

	HĐ1: Trò chơi: Bịt mắt bắt dê
HĐ2: Bé kể chuyện theo tranh 
HĐ 3: Chơi tự do (MT64) 

	Hoạt động khác
TC: Mưa to mưa nhỏ
Khám phá sự chuyển động của không khí
Chơi tự do. 

	Hoạt động khác
HĐ1: TC: Đi xe buýt
HĐ2: Dạy bé văn minh nơi công cộng
HĐ3: Chơi tự do 

	

	Hoạt động chơi góc
	Hoạt động góc (MT65) 
	Hoạt động góc (MT65) 
	Hoạt động góc (MT65) 
	Hoạt động góc 
	
MT65

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân:
Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh (MT14) 
	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân:
Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh (MT14) 
	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân:
Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh (MT14) 
	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân:
Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh 
	
MT14

	Hoạt động chiều
	T2
	Hoạt động khác
HĐ1: TC: Lộn cầu vồng
HĐ2: Đọc bài đồng dao: "Trời mưa, trời gió"
HĐ3: Chơi tự chọn (MT58) 

HĐ 4 : Nêu gương cuối ngày (MT71) 

	HĐ1: TC: Dung dăng dung dẻ
HĐ2: Xem video về sóng thần, động đât
HĐ3: Chơi tự chọn 

HĐ 4 : Nêu gương cuối ngày 

	Hoạt động khác
TC: Lộn cầu vồng.
Thí nghiệm sự hòa tan
Chơi tự do (MT21) 

	HĐ1: TC: Đội nào khéo
HĐ2: Trò chuyện về một số di tích của quê hương Ái Quốc
HĐ3: Chơi tự chọn. 

HĐ 4 : Nêu gương cuối ngày 

	MT58, MT22, MT19, MT71, MT31, MT16, MT86, MT21

	
	T3
	Hoạt động khác
HĐ1: TC: Tưới cây
HĐ2: Xem video: Vui mùa giao thông tập 5- mùa 2 "Gọi mưa, an toàn trong mùa mưa"
HĐ3: Chơi tự chọn (MT22) 

HĐ 4 : Nêu gương cuối ngày (MT71) 

	Hoạt động khác
HĐ1: TC: Chìm nổi
HĐ2: Tại sao phải tiết kiệm nước
HĐ3: Chơi tự chọn 

HĐ 4 : Nêu gương cuối ngày (MT71) 

	- TC: Mưa to mưa nhỏ 
- Nghe nhạc bài hát "How's The Weather "( LQTA)
- Chơi tự chọn (MT86) 

HĐ 4 : Nêu gương cuối ngày (MT71) 

	HĐ1: TC: Đi kiểm chúa la
HĐ2: Nghe 1 số bài hát chủ đề: Quê hương
HĐ3: Chơi tự chọn. 

HĐ 4 : Nêu gương cuối ngày 

	

	
	T4
	Hoạt động khác
HĐ1: TC: Múc nước
HĐ2: Ích lợi của nước đối với con người và sản xuất
HĐ3: Chơi tự chọn (MT19) 

HĐ4: Nêu gương cuối ngày (MT71) 

	Hoạt động khác
HĐ1: TC: Rồng rắn lên mây
HĐ2: Xem video: '' Vui giao thông'' mùa 2 - tập 25: Bãi biển đông đúc- qui tắc khi đi chơi biển
HĐ3: Chơi tự chọn (MT22) 

HĐ4: Nêu gương cuối ngày (MT71) 

	HĐ1: TC: Rồng rắn lên mây
HĐ2: Bé làm album về hiện tượng tự nhiên
HĐ3: Chơi tự chọn 

HĐ4: Nêu gương cuối ngày 

	Hoạt động khác
HĐ1: TC: Tạo dáng
HĐ2: Trò chuyện về tên gọi các khu dân cư phường Ái quốc
HĐ3: Chơi tự do. 

	

	
	T5
	HĐ1: TC: Mèo đuổ chuột.
HĐ2: Giải câu đố về HTTN
HĐ3: Chơi tự chọn (MT58) 

HĐ4: Nêu gương cuối ngày (MT71) 

	Hoạt động khác
HĐ 1. TC: Nu na nu
HĐ2. Những nơi nguy hiểm với bé
HĐ 3: Chơi tự chọn (MT16) 

HĐ4: Nêu gương cuối ngày (MT71) 

	Hoạt động khác
HĐ1: TC: Lộn cầu vồng
HĐ 2 : Đồng dao " "Lúa nếp nở hoa" Luyện âm L- N
HĐ 3 : Chơi tự chọn (MT58) 

HĐ4: Nêu gương cuối ngày (MT71) 

	Hoạt động khác
HĐ1: TC: Rồng rắn lên mây
HĐ2: Đọc ca dao: Trâu ơi
HĐ3: Chơi tự chọn. 

	

	
	T6
	Hoạt động khác
HĐ1: TC: Kéo co
HĐ 2: Lao động vệ sinh góc học tập (MT71) 

HĐ3: Nêu gương cuối ngày, cuối tuần +LHVN
HĐ4: Chơi tự chọn (MT71) 

	Hoạt động khác
HĐ 1: TC: Nu na nu nống
HĐ 2:Làm bài tập trong vở Toán (T 18) (MT31) 

HĐ3: Nêu gương cuối ngày, cuối tuần +LHVN
HĐ4: Chơi tự chọn (MT71) 

	Hoạt động khác
HĐ1: TC: Kéo cưa lừa xẻ
HĐ2: Bé tìm hiểu về một số yếu tố tự nhiên: đất, đá, cát, sỏi 

HĐ3: Nêu gương cuối ngày, cuối tuần +LHVN
HĐ4: Chơi tự chọn (MT71) 

	Hoạt động khác
HĐ 1: TC: Kéo cưa lừa xẻ
HĐ 2: Lao động vệ sinh.
HĐ 3: Nêu gương cuối ngày, cuối tuần + LHVN
HĐ 4. Chơi tự chọn. 

	

	Chủ đề - Sự kiện 
	Một số hiện tượng tự nhiên 
	Sự kì diệu của nước 
	Đất đá, cát sỏi, không khí, ánh sáng 
	Ái Quốc quê hương em 
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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 4 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI - LỚP 4TG 
Tên giáo viên: Vũ Thị Mai, Phạm Thị Mười 
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 31/03 đến 04/04
	Tuần 2
Từ 07/04 đến 11/04
	Tuần 3
Từ 14/04 đến 18/04
	Tuần 4
Từ 21/04 đến 25/04
	
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ, thể dục sáng
	Đón trẻ (MT71) 
Hoạt động khác:
Thể dục sáng (MT1) 
	Đón trẻ (MT71) 
Hoạt động khác:
Thể dục sáng (MT1) 
	Đón trẻ (MT71) 
Hoạt động khác:
Thể dục sáng (MT1) 
	Đón trẻ 
Hoạt động khác:
Thể dục sáng 
	
	
MT71, MT1

	Trò chuyện
	Hoạt động khác:
Trò chuyện một số hiện tượng tự nhiên: nắng, mưa, (MT19) 
	Hoạt động khác:
Trò chuyện Sự cần thiết của nước (MT26) 
	Hoạt động khác:
Trò chuyện về đất, cát, sỏi (MT26) 
	Hoạt động khác:
Trò chuyện 
	
	
MT19, MT26

	Hoạt động học
	T2
	Hoạt động vận động
VĐCB: Đập và bắt bóng tại chỗ
TCVĐ: " Chuyền bóng ” (MT4) 

	Nghỉ giỗ tổ hùng vương 

	Hoạt động vận động
VĐCB : Trèo qua ghế dài 
TCVĐ: Kéo co (MT2) 

	Hoạt động vận động
Đi thay đổi hướng vận động đúng tín hiệu vật chuẩn (4-5 vật chuẩn đặt dích dắc)
TCVĐ: Chuyền bóng 

	
	MT4, MT19, MT58, MT40, MT27, MT26, MT90, MT36, MT2, MT30, MT89

	
	T3
	Hoạt động Steam
KHám phá về gió ( 5E) (MT19) 

	Hoạt động Steam
-Sự kỳ diệu của nước (MT26) 

	Hoạt động làm quen với toán
Số 5 tiết 2 (MT30) 

	Hoạt động tạo hình
TH: Bé làm bánh đậu xanh theo ý thích (Steam) 

	
	

	
	T4
	Hoạt động văn học
Thơ : Trăng sáng (MT58) 

	Hoạt động âm nhạc
Âm nhạc: NDTT Dạy vận động múa: “Cho tôi đi làm mưa với”.
ND kết hợp: Nghe hát “Mưa rơi”.
TCAN: Ai nhanh nhất. (MT90) 

	Hoạt động khám phá
Bé khám phá đất, đá, cát, sỏi (MT26) 

	Hoạt động văn học
Toán: Đếm trên đối tượng trong phạm vi 10. 

	
	

	
	T5
	Hoạt động làm quen với toán
Toán: Nhận biết các buổi sáng, trưa, chiều, tối. (MT40) 

	Hoạt động văn học
Truyện : "Câu chuyện của giọt nước". (MT58) 

	Hoạt động văn học
Truyện : Cô mây (MT58) 

	Hoạt động làm quen với toán
* ÂN: NDTT: VĐ múa bài " Xòe hoa"
NDKH: Nghe hát “Quê hương”.
TCAN: Nốt nhạc may mắn 

	
	

	
	T6
	Hoạt động tạo hình
Vẽ mưa (MT27) 

	Hoạt động làm quen với toán
Toán: Đo dung tích bằng một đơn vị đo. (MT36) 

	Hoạt động âm nhạc
Sinh hoạt văn nghệ cuối chủ đề
- Chủ đề: "Cho tôi đi làm mưa với"
- TC: Thỏ nghe hát nhảy vào chuồng.
- Nghe hát: Mưa rơi (MT89) 

	Hoạt động âm nhạc
Thơ: "Về quê" - (Nguyễn Thắng) 

	
	

	Hoạt động ngoài trời
	T2
	HĐ1: Bé với chong chóng
HĐ 2: TC: Bánh xe quay
HĐ 3: Chơi tự do (MT24) 

	Nghỉ giỗ tổ hùng vương 

	- HĐ 1: HĐCMĐ: Quan sát thời tiết trong ngày
- HĐ 2: T/c: Dung dăng dung dẻ
- HĐ 3 : Chơi tự do (MT19) 

	HĐ1: Bé biết gì về khu công nghiệp Nam Sách.
HĐ 2: TC: Về đúng nhà
HĐ 3: Chơi tự do 

	
	MT24, MT22, MT99, MT7, MT64, MT21, MT86, MT63, MT19, MT88, MT65

	
	T3
	HĐ1: TC: Thi xem đội nào nhanh
HĐ2: Trò chuyện về 1 số HTTN
HĐ 3: Chơi tự do (MT22) 

	HĐ 1: TC: Nu na nu nống
HĐ 2: Bé chơi đong nước
HĐ 3: Chơi tự do (MT24) 

	HĐ1. Trò chơi: Mèo đuổi chuột
HĐ2: Sự chuyển động của không khí.
HĐ3. Chơi tự do (MT21) 

	HĐ1.TC: Đua rết
HĐ2: Nhà bé ở đâu?
HĐ3: Chơi tự do. 

	
	

	
	T4
	HĐ 1: TC: Chi chi chành chành
HĐ 2: Bé vẽ các HTTN
HĐ 3: Chơi tự do (MT7) 

	HĐ1. TC: Trời nắng, trời mưa
HĐ2. Nghe âm thanh từ các chai nước
HĐ3. Chơi tự do: (MT86) 

	HĐ1. TC : Cắp cua bỏ giỏ
HĐ2. Bé xếp các hiện tượng tự nhiên từ sỏi, đá.
HĐ3: Chơi tự do (MT88) 

	HĐ1: TC" Cướp cờ"
HĐ 2: Trò chuyện về di tích lịch sử của Hải Dương
HĐ3: Chơi tự do 

	
	

	
	T5
	HĐ1: Trò chơi: Nu na nu nống
HĐ2: Bé kể chuyện theo tranh ( góc thư viện )
HĐ 3: Chơi tự do (MT64) 

	HĐ 1:TC: Lộn cầu vồng
HĐ 2: Xem tranh về HTTN( góc thư viện )
HĐ 3: Chơi tự do (MT63) 

	* HĐ1: TC: Rồng rắn lên mây
* HĐ2: Bé tập ứng xử phù hợp với hoàn cảnh( Góc thư viện)
* HĐ3:Chơi tự do: (MT65) 

	* TC Ai nhanh hơn
* Quan sát vườn trường
* Chơi tự do 

	
	

	
	T6
	HĐ1. TC : Cắp cua bỏ giỏ
HĐ2. Bé xếp các hiện tượng tự nhiên từ sỏi, đá.( góc sáng tạo)
HĐ3: Chơi tự do (MT99) 

	HĐ1: TC: Mèo đuổi chuột
HĐ2: Chơi với cát, nước, sỏi
HĐ3: Chơi tự do. (MT21) 

	HĐ1: TC: Thi xem ai nhanh.
HĐ2: Thí nghiệm vật chìm, vật nổi
HĐ3: Chơi tự do (MT21) 

	*HĐ1: TC: Thi xem ai nhanh
*HĐ2: Vẽ theo ý thích cảnh đẹp quê hương
*HĐ3: Chơi tự do 

	
	

	Hoạt động chơi góc
	Hoạt động góc. Một số hiện tượng tự nhiên. (MT71) 
	Hoạt động góc. Sự kỳ diệu của nước, (MT71) 
	Hoạt động góc.Đất đá ,cát sỏi, không khí ,ánh sáng. (MT71) 
	Hoạt động góc 
	
	
MT71

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh (MT14) 
	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh (MT14) 
	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh (MT14) 
	
	
	
MT14

	Hoạt động chiều
	T2
	HĐ1: Trò chơi: Lộn vầu vồng.
HĐ2. Đọc bài đồng dao :Trời mưa trời gió
HĐ 3: Chơi tự chọn (MT58) 

Nêu gương cuối ngày (MT86) 

	Nghỉ giố tổ hùng vương 

	HĐ1. TC: Bịt mắt bắt dê
HĐ2. Giải câu đố về các mùa.
HĐ 3: Chơi tự chọn
HĐ 4: Nêu gương cuối ngày (MT26) 

Nêu gương cuối ngày (MT86) 

	HĐ1: TC: Kéo cưa lừa xẻ
HĐ 2: Bé làm gì khi bị lạc
HĐ 3: Chơi tự chọn 

* Nêu gương cuối ngày 

	
	MT58, MT26, MT24, MT83, MT7, MT86, MT71, MT19, MT53, MT22, MT21

	
	T3
	HĐ 1: TC: Thả đỉa ba ba
HĐ 2: Giải đố các câu đố về HTTN
HĐ 3: Chơi tự chọn (MT26) 

Nêu gương cuối ngày (MT86) 

	HĐ 1:TC: Chìm nổi
HĐ 2: Đọc đồng dao: Hạt mưa hạt móc
HĐ 3: Chơi tự chọn (MT58) 

Nêu gương cuối ngày (MT86) 

	* HĐ1: TC: Trời tối - trời sáng
* HĐ2: Xem video về sóng thần, động đât
* HĐ3: Chơi tự chọn (MT19) 

Nêu gương cuối ngày (MT86) 

	HĐ1: TC : Rồng rắn lên mây
HĐ2: Nghe các bài hát trong chủ đề
HĐ 3: Chơi tự chọn 

* Nêu gương cuối ngày 

	
	

	
	T4
	HĐ1: TC: Nu na nu nống.
HĐ2: Dạy trẻ tết sợi đôi
HĐ3: Chơi tự chọn (MT7) 

Nêu gương cuối ngày (MT86) 

	HĐ1: TC: Bịt mắt bắt dê
HĐ2: Bé thực hành tiết kiệm nước
HĐ3: Chơi tự chọn. (MT19) 

Nêu gương cuối ngày (MT86) 

	HĐ 1: TC: Chi chi chành chành
HĐ 2: Xem video: Vui giao thông mùa 2 tập 11: Cú đá siêu phàm, bất ngờ chạy ra đường 
HĐ 3: Chơi tự chọn (MT22) 

Nêu gương cuối ngày (MT86) 

	HĐ1: TC: Cánh cửa kì diệu
HĐ2: Bé làm gì khi có rác ở khu di tích
HĐ 3: Chơi tự chọn 

* Nêu gương cuối ngày 

	
	

	
	T5
	HĐ 1: TC: Thi xem ai nhanh
HĐ 2: Bé tìm hiểu về gió
HĐ 3: Chơi tự chọn (MT24) 

Nêu gương cuối ngày (MT86) 

	HĐ 1: TC: Nu na nu nống
HĐ 2: Xem video Tôi yêu Việt Nam -tập phim - Bãi biển đông đúc- quy tắc khi đi chơi ở biển.
HĐ 3: Chơi tự chọn (MT22) 

Nêu gương cuối ngày (MT86) 

	*HĐ1: TC: Lộn cầu vồng
*HĐ2: Bé làm trải nghiệm bánh trôi nước
*HĐ3: Chơi tự chon (MT21) 

Nêu gương cuối ngày (MT86) 

	* TC: Lộn cầu vồng
* Xem video đặc sản Hải Dương
* Chơi tự chọn 

* Nêu gương cuối ngày 

	
	

	
	T6
	HĐ1: TC: Kéo cưa lừa xẻ
HĐ2. Lao động vệ sinh.
HĐ3: Chơi tự chọn (MT83) 

HĐ: Nêu gương cuối ngày, cuối tuần - LHVN (MT71) 

	HĐ 1: TC: Chi chi chành chành
HĐ 2 : Nghe nhạc bài hát " what the weather like song"( LQTA)
HĐ 3: Chơi tự chọn (MT53) 

HĐ: Nêu gương cuối ngày, cuối tuần - LHVN (MT71) 

	HĐ 1: TC: Chi chi chành chành
HĐ 2: LQTA: Bé làm quen một số từ tiếng anh qua bài hát: Rain, rain, go away
HĐ 3:Chơi tự chọn (MT53) 

HĐ: Nêu gương cuối ngày, cuối tuần - LHVN (MT71) 

	*HĐ 1: TC: Mèo đuổi chuột
*HĐ 2: Hưởng ứng ngày hội đọc sách 
*HĐ 3: Chơi tự chọn 

* Nêu gương cuối ngày, cuối tuần 

	
	

	Chủ đề - Sự kiện 
	Một số hiện tượng tự nhiên 
	Sự kì diệu của nước 
	Đất đá, cát sỏi, không khí, ánh sáng 
	Ái Quốc quê hương em 
	
	














KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 4 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI - LỚP 4TH 
Tên giáo viên: Trần Thu Hằng, Vũ Thị Giang 
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 31/03 đến 04/04
	Tuần 2
Từ 07/04 đến 11/04
	Tuần 3
Từ 14/04 đến 18/04
	Tuần 4
Từ 21/04 đến 25/04
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ, thể dục sáng
	Hoạt động khác:
Đón trẻ (MT63) 
Hoạt động khác:
Thể dục sáng (MT1) 
	Hoạt động khác:
Đón trẻ (MT63) 
Hoạt động khác:
Thể dục sáng (MT1) 
	Đón trẻ, thể dục sáng 
	Hoạt động khác:
*Đón trẻ- thể dục sáng 
	
MT63, MT1

	Trò chuyện
	Hoạt động khác:
Trò chuyện (MT19) 
	Hoạt động khác:
Trò chuyện (MT19) 
	Trò chuyện về môi trường không khí bị ô nhiễm 
	Hoạt động khác:
Trò chuyện 
 
	
MT19

	Hoạt động học
	T2
	Hoạt động vận động
* VĐCB: Đập và bắt bóng tại chỗ
* TCVĐ: “Kẹp bóng” (MT4) 

	Nghỉ giỗ tổ Hùng Vương 10/3 

	Hoạt động vận động
Thể dục: Tự đập và bắt bóng tại chỗ
TCVĐ: Thi xem đội nào nhanh 

	Hoạt động vận động
- Chạy chậm 60-80m 

	MT4, MT26, MT58, MT89, MT40, MT3, MT24, MT90

	
	T3
	Hoạt động Steam
Steam :"Bé với gió" (MT26) 

	Hoạt động vận động
Thể dục:
Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh.
TCVĐ: Chuyền vòng (MT3) 

	Hoạt động làm quen với toán

- Đo dung tích bằng một đơn vị đo. 

	Hoạt động tạo hình
Nặn một số loại bánh hình vuông (Steam) 

	

	
	T4
	Hoạt động văn học
Thơ : Trăng sáng (MT58) 

	Hoạt động khám phá
Sự cần thiết của nước (MT24) 

	Hoạt động Steam
Thiết kế: Chuông gió 

	Hoạt động văn học
Thơ: Vế quê 

	

	
	T5
	Hoạt động âm nhạc
NDTT: Dạy hát: “ Đếm sao”
NDKH: Nghe hát: Giọt mưa và em bé
Trò chơi: Nghe giai điệu đoán tên bài hát (MT89) 

	Hoạt động âm nhạc
NDTT Dạy VTTTTC: “Cho tôi đi làm mưa với”.
ND kết hợp: Nghe hát “Trăng sáng”.
TCAN: Ai nhanh nhất. (MT90) 

	Hoạt động văn học
Thơ: Tia nắng ( Nguyễn Bích) 

	Hoạt động khám phá
KPXH: Trò chuyện về quê hương, làng xóm nơi trẻ sống 

	

	
	T6
	Hoạt động làm quen với toán
Toán: Nhận biết các buổi sáng, trưa, chiều, tối. (MT40) 

	Hoạt động văn học
Truyện : "Câu chuyện của giọt nước". (MT58) 

	Hoạt động âm nhạc
DH: Cho tôi đi làm mưa với
NH: Mưa bóng mây
TC: Ai nhanh nhất 

	Hoạt động làm quen với toán
-Toán: Số 5 (tiết 2) 

	

	Hoạt động ngoài trời
	T2
	Hoạt động khác
HĐ 1: Trò chuyện về các ngày trong tuần
HĐ 2: TC: Đua rết
HĐ 3: Chơi tự do (MT40) 

	
	Hoạt động khác
*HĐ1. TC: Trú mưa
*HĐ2. Nghe âm thanh từ các chai nước(Trẻ HĐ trong góc trải nghiệm)
*HĐ3. Chơi tự do 

	Hoạt động khác
*HĐ1: TC: Tìm đúng nhà
HĐ2: Bé chọn sách yêu thích - Góc thư viện( Ngày hội đọc sách)
HĐ3: Chơi tự do: 

	MT40, MT99, MT26, MT24, MT21, MT64

	
	T3
	Hoạt động khác
HĐ 1: TC: Bánh xe quay
HĐ 2: Bé vẽ hiện tượng tự nhiên
HĐ 3: Chơi tự do (MT99) 

	Hoạt động khác
*HĐ1: Thí nghiệm vật chìm, vật nổi
*HĐ2: TC: Thi xem ai nhanh.
*HĐ3: Chơi tự do(Chơi trong khu PTTC) (MT21) 

	Hoạt động khác
HĐ 1: TC: Lá và gió
HĐ 2: Bé chới với sỏi, đá
HĐ 3: Chơi tự do 

	*HĐ1. TC: Thả đỉa ba ba
*HĐ2. Dạo chơi quan sát thời tiết.
*HĐ3. Chơi tự do 

	

	
	T4
	Hoạt động khác
HĐ 1: TC: Mèo đuổi chuột
HĐ 2: Nhốt không khí vào túi nilon
HĐ 3: Chơi tự do (MT26) 

	Hoạt động khác
HĐ1: Trò chơi: Bịt mắt bắt dê
HĐ2: Bé kể chuyện theo tranh - Góc thư viện
HĐ 3: Chơi tự do (MT64) 

	Hoạt động khác
HĐ 1: TC chìm nổi
HĐ 2: Đất, cát, xốp cái nào chìm trong nước
HĐ 3: Chơi tự do 

	Hoạt động khác
**HĐ1: Hãy nhặt rác bỏ vào thùng(Trong khu trải nghiệm ngoài trời)
*HĐ2: TC: Thi xem đội nào nhanh
*HĐ3: Chơi tự do 

	

	
	T5
	Hoạt động khác
HĐ 1: TC: Thi xem đội nào nhanh
HĐ 2: Chong chong quay
HĐ 3: Chơi tự do (MT24) 

	Hoạt động khác
HĐ 1: TC: Mèo đuổi chuột
HĐ 2: Chơi với cát, nước, sỏi
HĐ 3: Chơi tự do (MT99) 

	Hoạt động khác
HĐ1: TC: Bịt mắt bắt dê
HĐ2: Giải câu đố về các mùa (LQTA)
HĐ3: Chơi tự do 

	HĐ 1: TC: Về đúng nhà
HĐ 2: Vẽ theo ý thích
HĐ 3: Chơi tự do 

	

	
	T6
	Hoạt động khác
*HĐ1: TC: Kéo co
*HĐ2: Thí nghiệm pha màu nước
*HĐ3: Chơi tự do (MT21) 

	Hoạt động khác
HĐ 1: Tc : Nhảy lò cò
HĐ 2: Thời gian của bé như thế nào
HĐ 3: Chơi tự do (MT40) 

	Hoạt động khác
*HĐ1. TC: Bịt mắt bắt dê
*HĐ2. Một số nơi nguy hiểm bé cần tránh
*HĐ3. Chơi tự chọn 

	Hoạt động khác
*HĐ1: TC: Đua rết
*HĐ 2. Trò chuyện về tên gọi các khu dân cư phường Ái quốc
*HĐ3: Chơi tự do 

	

	Hoạt động chơi góc
	Hoạt động khác:
Hoạt động góc (MT27) 
	Hoạt động khác:
Hoạt động góc (MT27) 
	Hoạt động góc 
	Hoạt động chơi:
Hoạt động góc 
	
MT27

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân:
Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh (MT14) 
	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân:
Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh (MT14) 
	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân:
Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh 
	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh 
	
MT14

	Hoạt động chiều
	T2
	Hoạt động khác
HĐ 1: TC: Kéo cưa lừa xẻ
HĐ 2:Thực hành nặn bánh trôi, bánh chay
HĐ 3: Chơi tự chọn (MT94) 

Hoạt động khác
Nêu gương cuối ngày (MT86) 

	
	Hoạt động khác
HĐ 1: TC : Mưa to mưa nhỏ
HĐ 2: ĐỒng dao: Mồng một lưỡi trai
HĐ 3: Chơi tự chọn
HĐ 4: Nêu gương cuối ngày 

	Hoạt động khác
*HĐ1: TC: rồng rắn 
*HĐ2. Bé làm gì khi bị lạc
*HĐ3: Chơi tự chọn
* HĐ4: Nêu gương cuối ngày 

	MT94, MT16, MT90, MT83, MT22, MT86, MT58, MT85, MT65, MT99

	
	T3
	Hoạt động khác
HĐ 1: TC: Mưa to mua nhỏ
HĐ 2: Những nơi nguy hiểm với bé
HĐ 3: Chơi tự chọn (MT16) 

Hoạt động khác
Nêu gương cuối ngày (MT86) 

	Hoạt động khác
HĐ 1: TC: Ai nhanh hơn
HĐ 2: Ích lợi của nước đối với con người 
HĐ 3: Chơi tự chọn (MT22) 

Hoạt động khác
Nêu gương cuối ngày (MT86) 

	Hoạt động khác
HĐ 1: TC: Mèo đuổi chuột
HĐ 2: Làm bài tập trong vở tạo hình
HĐ 3: CHơi tự chọn
HĐ 4: Nêu gương cuối ngày 

	Hoạt động khác
*HĐ 1 : TC: kéo cửa lủa xẻ
*HĐ 2: Xem video đặc sản Hải Dương
*HĐ3: Chơi tự chọn.
*HĐ4: Nêu gương cuối ngày 

	

	
	T4
	Hoạt động khác
HĐ 1: TC: Nu na nu nống
HD 2: Nghe các bài hát trong chủ đề
HĐ 3: Chơi tự chọn (MT90) 

Hoạt động khác
Nêu gương cuối ngày (MT86) 

	Hoạt động khác
HĐ 1: TC: Thả đỉa ba ba
HĐ 2: Giải câu đố về HTTN
HĐ 3: Chơi tự chọn (MT58) 

Hoạt động khác
Nêu gương cuối ngày (MT86) 

	Hoạt động khác
HĐ 1: TC: Cây cao cỏ thấp
HĐ 2: Bé tìm hiểu đất, nước, cát, đá, sỏi
HĐ 3: Chơi tự chọn
HĐ 4: Nêu gương cuối ngày 

	Hoạt động khác
*HĐ1: TC: cá sấu lên bờ
*HĐ2: Nghe các bài hát trong chủ đề
*HĐ3: Chơi tự chọn.
*HĐ4: Nêu gương cuối ngày 

	

	
	T5
	Hoạt động khác
HĐ 1: TC: Trời nắng trời mưa
HĐ 2: Bé bảo vệ môi trường
HĐ 3: Chơi tự chọn (MT83) 

Hoạt động khác
Nêu gương cuối ngày (MT86) 

	Hoạt động khác
HĐ 1: TC: Bịt mắt băt dê
HĐ 2: Bé làm gì để tiết kiệm nước
HĐ 3: Chơi tự chọn (MT85) 

Hoạt động khác
Nêu gương cuối ngày (MT86) 

	Hoạt động khác
HĐ 1: TC: Tập tầm vông
HĐ 2: KNS: Khi có mưa đá bé làm gì?
HĐ 3: Chơi tự chọn
HĐ 4: Nêu gương cuối ngày 

	Hoạt động khác
HĐ1: TC: Kéo cưa lừa xẻ
HĐ2: Tô màu tranh phong cảnh quê hương
HĐ3: Chơi tự chọn (MT99) 

	

	
	T6
	Hoạt động khác
HĐ 1: TC: Tập tầm vông
HĐ 2: Xem video Tôi yêu Việt Nam ( Bãi biển đông đúc- quy tắc khi đi chơi ở biển).
HĐ 3: Nêu gương cuối ngày, cuối tuần + LHVN
HĐ 4. Chơi tự chọn. (MT22) 

	Hoạt động khác
HĐ 1: TC: Nu na nu nống
HĐ 2: Làm bài tập trong vở toán( T 19)
HD 3: Nêu gương cuối ngày- cuối tuần
HĐ 4: Chơi tự chọn (MT65) 

	Hoạt động khác
HĐ 1: Lá và gió
HĐ 2: Bé kể chuyện theo tranh
HĐ 3: Nêu gương cuối ngày+ cuối tuần
HĐ 4: Chơi tự chọn 

	Hoạt động khác
*HĐ1: TC: Bịt mắt bắt dê
*HĐ2: Lao động vệ sinh.
*HĐ3: Nêu gương cuối ngày, cuối tuần + LHVN
*HĐ4. Chơi tự chọn. 
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